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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

KHOA: DƯỢC 

 

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (Lần 1) 

Học kỳ 1 , năm học 2024 - 2025 

 

Mã học phần: 241_DDH0270_01 ...........................................................  

Tên học phần: DƯỢC BỆNH VIỆN .......................................................  

Mã nhóm lớp học phần: K26Y-DU01, K26Y-DU02 .............................  

Thời gian làm bài (phút/ngày): 60 phút ..................................................  

Hình thức thi: Trắc nghiệm kết hợp tự luận 

SV chỉ được tham khảo tài liệu trong phần tự luận :   Có                            Không     

Ghi chú : Trắc nghiệm không được dùng tài liệu 

Cách thức nộp bài phần tự luận : 

Yêu cầu: 

- Upload file bài làm (word, excel, pdf…); 

 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (8 điểm) 

 

Quy chế tổ chức khoa dược bệnh viện do cơ quan nào ban hành :  

A. Bộ Y Tế 

B. Cục Quản Lý Dược 

C. Cục Quản lý khám chữa bệnh 

D. Chính phủ 

ANSWER: A 

 

Khoa Dược là khoa chuyên môn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của : 

A. Giám Đốc bệnh viện  

B. Ban Giám Đốc bệnh viện 

C. Hội đồng thuốc và điều trị  

D. Sở y tế  

ANSWER: A 

 

Khoa Dược là đầu mối tổ chức, triển khai hoạt động của :  

A. Hội đồng thuốc và điều trị 
B. Nhà thuốc bệnh viện 

C. Hội đồng khoa học kỹ thuật 

D. Hội đồng đấu thầu 

ANSWER: A 

 

Khoa Dược có….. nhiệm vụ : 

A. 14  

B. 8  

C. 10  
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D. 12 

ANSWER: A 

 

Người quyết định phòng pha chế sao tẩm thuốc và kho đông y bố trí tại Khoa Y Học Cổ 

Truyền hay Khoa Dược là :   

A. Giám Đốc Bệnh Viện 

B. Trưởng Khoa Y Học Cổ Truyền  

C. Trưởng Phòng Hành Chính Quản Trị  

D. Trưởng Khoa Dược  

ANSWER: A 

 

Bộ phận nào sau đây của Khoa Dược chiếm tỷ lệ nhân viên đông nhất :  

A. Kho, cấp phát  

B. Nghiệp vụ dược  

C. Pha chế, kiểm nghiệm  

D. Thống kê dược  

ANSWER: A 

 

Dược sĩ trung học có thể làm trưởng khoa Dược bệnh viện nào sau đây nếu được ủy quyền  

A. Hạng 3 

B. Hạng 2  

C. Hạng 1 

D. Đặc biệt  

ANSWER: A 

 

Chức trách nào sau đây không phải của Trưởng Khoa Dược Bệnh viện   

A. Đảm nhiệm việc kiểm nghiệm, kiểm soát chất lượng thuốc  

B. Thông tin, tư vấn, hướng dẫn sử dụng thuốc cho cán bộ y tế  

C. Phó chủ tịch Hội đồng Thuốc và điều trị 

D. Tham gia hội chẩn  

ANSWER: A 

 

Cán bộ thống kê thực hiện báo cáo tình hình sử dụng thuốc, hóa chất trong bệnh viện theo 

định kỳ.... : 

A. Hàng năm  

B. Hàng tuần 

C. Hàng tháng 

D. Hàng quý  

ANSWER: A 

 

Dược sĩ trung học trong khâu pha chế thuốc tại khoa dược có thể pha chế loại thuốc sau 

đây: 

A. Thuốc dịch truyền  

B. Thuốc trị ung thư  

C. Thuốc gây nghiện 

D. Thuốc cho trẻ sơ sinh  

ANSWER: A 
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Khoa Dược bệnh viện có..... hoạt động    

A. 7  

B. 5  

C. 10  

D. 8 

ANSWER: A 

 

Xây dựng danh mục thuốc sử dụng tại bệnh viện theo định kỳ :  

A. Hàng năm  

B. Hàng quý  

C. Hàng tháng  

D. 2 năm/ lần  

ANSWER: A 

 

Văn bản quy định việc đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập được ban hành ngày  

A. 11/07/2019 

B. 11/05/2016   

C. 05/11/2011  

D. 15/11/2016   

ANSWER: A 

 

Giá CIF : 

A. Giá nhập khẩu 

B. Giá bán trên thị trường  

C. Giá đăng ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền  

D. Giá xuất khẩu 

ANSWER: A 

 

Thuốc sản xuất trên dây chuyền PIC/s-GMP tại Australia được xếp vào gói thầu generic 

nhóm.....    

A. 2  

B. 4   

C. 1 

D. 3 

ANSWER: A 

 

Gói thầu vị thuốc cổ truyền chia thành... nhóm:    

A. 3 

B. 2  

C. 4 

D. 5 

ANSWER: A 

 

Trong bệnh viện, Khoa dược cần theo dõi, kiểm tra, đánh giá giám sát việc sử dụng thuốc 

nào sau đây :  

A. Kháng sinh  

B. Dùng ngoài  

C. Nhỏ mắt 
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D. Đông y  

ANSWER: A 

 

Phát biểu nào sau đây KHÔNG ĐÚNG khi nói về cơ sở vật chất của Khoa Dược  

A. Phòng pha chế phải đảm bảo theo tiêu chuẩn GSP  

B. Kho thuốc đảm bảo về độ ẩm, ánh sáng, nhiệt độ, thông thoáng 

C. Bố trí ở địa điểm thuận tiện, có đủ điều kiện làm việc cho nhân viên  

D. Các thuốc phóng xạ phải được pha chế tại phòng pha chế đặc biệt  
ANSWER: A 

 

Nhiệm vụ nào sau đây không phải là nhiệm vụ của Dược sĩ phụ trách dược chính    

A. Tư vấn hướng dẫn sử dụng thuốc  

B. Kiểm tra quy định chuyên môn dược 

C. Cập nhật văn bản quy định chuyên môn về dược  

D. Đảm nhiệm việc cung ứng thuốc  
ANSWER: A 

 

Danh mục thuốc và cơ số thuốc của tủ trực tại khoa lâm sàng do… ban hành :  
A. Trưởng khoa lâm sàng 

B. Trưởng khoa dược   

C. Giám Đốc  

D. Hội đồng thuốc và điều trị  

ANSWER: A 

 

Quy chế tổ chức Khoa Dược bệnh viện được thực hiện theo văn bản nào ?  

A. Thông tư 22/2011/TT_BYT  

B. Thông tư 22/2010/TT_BYT  

C. Thông tư 23/2010/TT_BYT 

D. Thông tư 23/2011/TT_BYT  
ANSWER: A 

 

Khoa Dược thuộc khối nào trong bệnh viện : 

A. Khối cận lâm sàng 

B. Khối lâm sàng 

C. Khối hành chính  

D. Khối chức năng  

ANSWER: A 

 

Hội đồng thuốc và điều trị trong bệnh viện có các chức năng sau đây, ngoại trừ :   

A. Tham gia nghiên cứu khoa học  

B. Tham gia công tác dược lâm sàng 

C. Tư vấn cho Giám đốc BV các vấn đề liên quan đến thuốc và điều trị bằng thuốc 

D. Tổ chức thực hiện các quy định chuyên môn về dược trong BV  

ANSWER: A 

 

Trong bệnh viện, việc quản lý vật tư tiêu hao, khí y tế thuộc nhiệm vụ của :   
A. Phòng vật tư – trang thiết bị y tế  

B. Phòng kế hoạch tổng hợp 
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C. Khoa Dược  

D. Phòng kỹ thuật  

ANSWER: A 

 

Khoa dược có …..nhiệm vụ : 

A. 14  

B. 8 

C. 10  

D. 6 

ANSWER: A 

 

Kho nào sau đây phải tách biệt với kho thuốc trong bệnh viện :  

A. Kho hóa chất, cồn  

B. Kho bông, băng, gạc  

C. Kho trang thiết bị y tế  

D. Kho vật phẩm y tế  

ANSWER: A 

 

Bộ phận nào sau đây của Khoa Dược không cần chức danh dược sĩ  

A. Thống kê dược  

B. Nghiệp vụ dược  

C. Pha chế, kiểm nghiệm  

D. Kho, cấp phát  

ANSWER: A 

 

Dược sĩ trưởng khoa Dược không giữ chức vụ này trong bệnh viện :  

A. Chủ tịch Hội Đồng Khoa Học Kỹ Thuật   

B. Chủ tịch Hội Đồng kiểm kê tại kho thuốc khoa Dược   

C. Thư ký Hội đồng kiểm kê của Bệnh viện  

D. Phó Chủ tịch Hội Đồng Thuốc và Điều trị 

ANSWER: A   

Chức trách nhiệm vụ của người nào sau đây về việc quản lý hoạt động chuyên môn của 

Nhà thuốc bệnh viện :  

A. Trưởng khoa dược  

B. Dược sĩ phụ trách dược lâm sàng   

C. Dược sĩ phụ trách cấp phát  

D. Dược sĩ phụ trách nghiệp vụ dược 
ANSWER: A 

 

Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc xuất nhập thuốc là nhiệm vụ của ....  

A. Phụ trách kho cấp phát  

B. Phụ trách dược chính 

C. Phụ trách dược lâm sàng  

D. Thống kê  
ANSWER: A 

 

Người nào sau đây làm công việc tính toán hiệu chỉnh liều cho bệnh nhân :  
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A. Dược sĩ phụ trách công tác lâm sàng  

B. Dược sĩ trưởng khoa Dược  

C. Dược sĩ phụ trách dược chính  

D. Bác sĩ điều trị  
ANSWER: A 

 

Dược sĩ tham gia pha chế thuốc có chứa yếu tố phóng xạ cần phải có : 

A. Chứng chỉ thực hành an toàn bức xạ trong y tế  

B. Được đào tạo về huấn luyện phóng xạ y tế  

C. Thâm niên hành nghề 2 năm trở lên 

D. Tất cả đều đúng 

ANSWER: A 

 

Tổ chức cung ứng thuốc là hoạt động thứ... của khoa Dược bệnh viện  :   

A. 1  

B. 5   

C. 4 

D. 7  

ANSWER: A 

 

Danh mục thuốc sử dụng tại bệnh viện căn cứ vào các yếu tố sau, ngoại trừ  :   

A. Khả năng chi trả của bệnh nhân  

B. Mô hình bệnh tật của địa phương  

C. Danh mục thuốc chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám bệnh  

D. Trình độ cán bộ và danh mục kỹ thuật mà bệnh viện thực hiện  

ANSWER: A 

 

 

Văn bản quy định việc đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập :  

A. Thông tư 15/2019/TT_BYT  

B. Thông tư 22/2009/TT_BYT  

C. Thông tư 22/2011/TT_BYT 

D. Thông tư 20/2019/TT_BYT  

ANSWER: A 

 

Tổ chức nào sau đây có nhiệm vụ tư vấn cho Thủ trưởng cơ sở y tế về các vấn đề liên quan 

đến thuốc và điều trị bằng thuốc trong đơn vị :  

A. Hội đồng thuốc và điều trị   

B. Hội đồng đấu thầu  

C. Hội đồng khoa học kỹ thuật  

D. Hội đồng kiểm kê   

ANSWER: A 

 

Kế hoạch đấu thầu được lập tối thiểu là   

A. 1 lần/ 12 tháng  

B. 1 lần / 6 tháng  

C. 1 lần/ 1 tháng 

D. 1 lần/ 24 tháng  
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ANSWER: A 

 

Thuốc sản xuất trên dây chuyền đạt tiêu cuẩn GMP WHO được Bộ Y Tế cấp giấy chứng 

nhận được xếp vào gói thầu thuốc generic nhóm  :  

A. 4  

B. 3  

C. 1 

D. 5 

ANSWER: A 

 

Thuốc có chứng minh tương đương sinh học do Bộ Y Tế công bố được xếp vào gói thầu 

generic nhóm : 

A. 3  

B. 5 

C. 2 

D.1 

ANSWER: A 

 

Gói thầu dược liệu chia thành... nhóm:    

A. 3 

B. 2  

C. 4 

D. 5 

ANSWER: A 

 

Hệ thống phân loại thuốc nào sau đây không áp dụng trong ngành dược  
A. Hệ thống phân loại theo Điều trị – Hoá học 

B. Hệ thống phân loại theo Giải phẫu 

C. Hệ thống phân loại Giải phẫu – Điều trị – Hóa học 

D. Hệ thống phân loại theo Dược lý – Điều trị  

ANSWER: A 

 

 

Hệ thống phân loại thuốc theo Giải phẫu có … phân bậc 

A. 4  

B. 3  

C. 2  

D. 5 

ANSWER: A 

 

Bệnh viện có … nhiệm vụ 

A. 7  

B. 4  

C. 3  

D. 6 

ANSWER: A 
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Trong bệnh viện, một đơn nguyên điều trị tương ứng với … giường bệnh 

A. 25 -30  

B. 10 -15  

C. 20 - 25  

D. 15 - 20 

ANSWER: A 

 

Có các hình thức thông tin thuốc sau đây, ngoại trừ :   

A. Triển lãm giới thiệu thuốc tại hội chợ  

B. Phát hành tài liệu thông tin thuốc  

C. Hội thảo giới thiệu thuốc  

D. Thông tin thuốc qua người giới thiệu thuốc 

ANSWER: A 

 

Căn cứ để xây dựng nội dung thông tin thuốc bao gồm các tài liệu sau đây :  

A. Dược điển VN  

B. Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc đã duyệt  

C. Tài liệu hướng dẫn thuốc do Bộ Y Tế ban hành  

D. Dược thư  quốc gia VN 
ANSWER: A 

 

Thực hành dược lâm sàng bao gồm …. hoạt động : 

A. 4 

B. 2  

C. 3 

D. 5  

ANSWER: A 

 

Thực hành dược lâm sàng trên từng người bệnh được gọi là :   

A. Chăm sóc dược lâm sàng  

B. Thực hành dược lâm sàng cá thể  

C. Thực hành dược cận lâm sàng 

D. Chăm sóc lâm sàng cá thể  

ANSWER: A 

 

Nhiệm vụ của dược sĩ lâm sàng bao gồm những nhiệm vụ sau đây, ngoại trừ  

A. Nhiệm vụ tại khoa cận lâm sàng  

B. Nhiệm vụ tại khoa lâm sàng 

C. Nhiệm vụ theo quy định hiện hành 

D. Nhiệm vụ theo phân tuyến chuyên môn  

ANSWER: A 

 

Có …. bước trong thực hành chăm sóc dược : 

A. 4  

B. 3  

C. 2  

D. 5  

ANSWER: A 
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PHẦN TỰ LUẬN (2 điểm) 

Sau đây là một đơn thuốc của 1 bệnh nhân khám bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai – TP Hà 

Nội :  

   

ĐƠN THUỐC 

 

Họ và tên: Nguyễn Văn Sơn .................................... Tuổi: 36.…  Nam 

Địa chỉ: 31 Hàng Trống – Quận Hồ Gươm – TP Hà Nội .....................  

Số thẻ Bảo hiểm y tế (nếu có): .............................................................  

Chẩn đoán: Loét môn vị/ loét hang vị/ viêm xung huyết 1/3 dưới thực quản/ viêm dạ dày  

Thuốc điều trị:  

 

1. Sucrafil  x  04 hộp 

Ngày 30ml uống sáng  – chiều - tối trước khi ăn 

2. Simenic  x 02 hộp 

Ngày 4 viên sáng – chiều sau ăn 

3. Mecosol  40mg x 30 viên 

Uống 2 viên lúc 8 – 20giờ 

4. Livetin –Ep x 60 viên 

Ngày 2 viên sáng – chiều 

5. Cla tab 500mg x 30 viên 

Ngày 2 viên sáng – chiều sau ăn 

6. Amoxycline  500mg  x 60 viên 

Ngày 4 viên sáng – chiều sau ăn 

7. Banitase  x 30 viên 

Ngày 2 viên sáng – chiều sau ăn 

8. Buscopan 20mg  x 20 viên 

Ngày 2 viên lúc đau 

 

- Ăn nhiều rau và chất xơ 

- Hạn chế rượu bia, đồ có ga. 

 

 

         Ngày …21… tháng 6…. năm 2022… 

        Bác sĩ khám bệnh 

         (Ký, ghi rõ họ tên) 

          ThS.Bs. Vũ Đăng Lâm 

Câu 1 (0,5 điểm):  Việc dùng kết hợp 7 – 8 loại thuốc trong đơn có làm tăng hiệu quả điều 

trị không ? Trong các loại thuốc trên, nếu có thể loại bỏ thì có thể lược bỏ loại nào ? 

Đáp án Câu 1: 

Về bản chất đơn này không sai. Sự bất hợp lý ở chỗ BS điều trị đã phối hợp quá 

nhiều loại thuốc có cùng nhóm tác dụng.Từ đó gây ra thuốc thừa không đáng có. 

Simenic có Alverin citrat + simethicon. Banitase có Panceatine + Trimebutine + 

Bromeline + Simethicon,vì thế có thể bỏ Banitase trong đơn thuốc này. 
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Câu 2 (0,5 điểm):  Trong bối cảnh vi khuẩn HP kháng thuốc ngày càng tăng. Hiệp hội tiêu 

hoá Hoa Kỳ ACG 2017đã được ra hướng dẫn phác đồ điều trị Helicobacter Pylori gồm 2 

phác đồ đầu tay : phác đồ 4 thuốc có Bismuth (PBMT) và phác đồ 4 thuốc không có 

Bismuth (PAMC). Vậy toa thuốc này theo phác đồ 3 thuốc kinh điển (PAC) có hợp lý 

không ?  

Đáp án Câu 2: 

Hiện nay ở các tỉnh phía Bắc, các Bác sĩ vẫn sử dụng phác đồ điều trị  3 thuốc kinh 

điển (PAC) như trên do tỷ lệ HP kháng Clarithromycine ở miền Nam rất cao, còn ở 

miền Bắc thì hãy còn thấp. Vì thế, chỉ có ở miền Nam các Bác sĩ mới sử dụng phác đồ 

điều trị 4 thuốc có Bismuth (PBMT) và phác đồ 4 thuốc không có Bismuth (PAMC) 

mà thôi. 

 

Câu 3 (1 điểm): Amoxicillin là một kháng sinh diệt khuẩn trong khi đó Clarithromycine là 

một kháng sinh kìm khuẩn. Nguyên tắc phối hợp kháng sinh nêu rõ : không phối hợp 2 

nhóm kháng sinh trên với nhau. Vậy tại sao trong phác đồ điều trị HP sự phối hợp này lại 

xảy ra ? 

Đáp án Câu 3: 

HP là một trực khuẩn Gram âm khó bị tiêu diệt và dễ biến đổi để kháng thuốc. Để 

tiêu diệt chúng nó chúng ta cần đánh phủ đầu : vừa ức chế tổng hợp thành tế bào 

(Amoxicillin) vừa ức chế tổng hợp Protein (Clarithromycine). Tuy Clarithromycine là 

một kháng sinh kìm khuẩn nhưng nó sẽ có tác dụng diệt khuẩn ở nồng độ cao. Sự 

hiện diện của PPI sẽ làm tăng pH dạ dày và dẫn đến tăng nồng độ của 

Clarithromycine. Cho nên sự phối hợp này (có sự hiện diện của PPI) được xem là phù 

hợp 
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